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Ghi chú: 

Thí sinh lựa chọn đáp án phần trắc nghiệm khách quan chỉ có một lựa chọn đúng.

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (10,0 điểm) 

Hãy chọn phương án trả lời đúng rồi ghi vào tờ giấy thi.

Câu 1. Hệ quả xã hội của cách mạng công nghiệp ở các nước châu Âu từ cuối thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX là gì?
A. Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản châu Âu.
B. Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong nông nghiệp và giao thông.
C. Góp phần giải phóng nông dân, bổ sung lực lượng lao động cho thành phố.
D. Hình thành hai giai cấp là tư sản và vô sản.
Câu 2. Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là “chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

A. Các nhà tư bản Anh đẩy mạnh xâm lược thuộc địa.
B. Các nhà tư bản Anh chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp.
C. Chủ nghĩa đế quốc Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới.
D. Công nghiệp ở Anh phát triển mạnh nhất.

Câu 3. Điểm chung của tình hình các nước Đông Nam Á đầu thế kỉ XX là gì?

A. Tất cả đều là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây.

B. Hầu hết là thuộc địa của các nước thực dân phương Tây.

C. Tất cả đều giành được độc lập dân tộc.

D. Hầu hết đều giành được độc lập dân tộc.

Câu 4. Nhân tố nào được xem là “chìa khóa vàng” của cuộc Duy tân ở Nhật Bản năm 1868?

A. Giáo dục.





B. Quân sự.

C. Kinh tế.





D. Chính trị.

Câu 5. Đạo luật quan trọng nhất trong “chính sách mới” của Ru-dơ-ven là

A. đạo luật ngân hàng.



B. đạo luật phục hưng công nghiệp.

C. đạo luật điều chỉnh nông nghiệp.

D. đạo luật chính trị, xã hội.

Câu 6. Mâu thuẫn giữa hai khối Liên minh và Hiệp ước chủ yếu là mâu thuẫn giữa hai nước nào?
A. Đức và Pháp.




B. Ý và Anh.
C. Áo - Hung và Nga.



D. Đức và Anh.
Câu 7. Lý do nào sau đây không đúng khi giải thích nguyên nhân Nhật Bản gây chiến tranh xâm lược bành trướng ra bên ngoài?

A. Thiếu nguồn nguyên liệu và thị trường hàng hóa.
B. Truyền thống quân phiệt của Nhật.

C. Nhật muốn nhanh chóng thoát khỏi khủng hoảng kinh tế.

D. Nhật muốn làm bá chủ thế giới.
Câu 8. Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản trong thời gian sau chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. tạm thời và mong manh.


B. lâu dài và bền vững.

C. lâu dài.




D. mong manh.

Câu 9. Nét chung giống nhau giữa ba nước Đông Dương trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX là

A. biểu hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân ba nước Đông Dương.

B. mang tính chất tự phát, do sĩ phu phong kiến hay nông dân lãnh đạo.

C. sử dụng bạo lực cách mạng còn hạn chế.

D. mang tính tự giác, do giai cấp vô sản lãnh đạo.

Câu 10. Tính chất của cách mạng tháng Hai ở Nga là gì?

A. Dân chủ tư sản kiểu cũ.


B. Dân chủ tư sản kiểu mới.

C. Xã hội chủ nghĩa.



D. Vô sản kiểu mới.

Câu 11. Hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 là 

A. hàng trục triệu người trên thế giới thất nghiệp.

B. nhiều người bị phá sản, mất hết tiền bạc và nhà cửa.

C. sự xuất hiện của chủ nghĩa Phát xít và nguy cơ chiến tranh thế giới hai.

D. lạm phát trở nên phi mã, nhà nước không thể điều tiết được.

Câu 12. Để thoát khỏi khủng hoảng các nước Anh, Pháp, Mỹ chọn lối thoát nào sau đây? 

A. Duy trì chế độ dân chủ đại nghị. 

B. Tiến lên con đường chủ nghĩa xã hội.

C. Xác lập chế độ phát xít.

D. Tăng cường xâm chiếm thuộc địa.

Câu 13. Đánh giá nào sau đây là đúng về nước Đức trong những năm 1933 – 1939?

A. Nước Đức có nền kinh tế phát triển nhanh, quốc phòng vững mạnh.

B. Nước Đức đã vượt qua khủng hoảng kinh tế mà vẫn duy trì được nền dân chủ tư sản.

C. Nước Đức trở thành “lò lửa” chiến tranh nguy hiểm nhất châu Âu.

D. Nước Đức trở thành trung tâm kinh tế - tài chính của châu Âu và thế giới.

Câu 14.  Nhận xét nào là đúng về vai trò của Liên Xô trong việc đánh thắng chủ nghĩa phát xít?
A. Liên Xô là nước quyết định số vận của phe phát xít.
B. Liên Xô là nước khơi ngòi cho chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.
C. Không có Liên Xô thì chủ nghĩa phát xít không bị tiêu diệt.
D. Liên Xô là lực lượng đi đầu, chủ chốt, quyết định để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít. 

Câu 15. Từ thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga, rút ra nguyên nhân tất yếu cho sự thắng lợi của tất cả các cuộc cách mạng vô sản?

A. Sự lãnh đạo của đảng cộng sản.
                    B. Truyền thống đoàn kết của dân tộc.
C. Xây dựng khối liên minh công nông.
         D. Kết hợp giành và giữ chính quyền.

	Câu 16. Khi biết tin Pháp tấn công Đà Nẵng, Ông đã tự chiêu mộ 300 người, xin Vua được ra chiến trường. Ông là ai ?

A. Phan Văn Trị.



         B. Nguyễn Trường Tộ.


C. Phạm Văn Nghị.



         D. Nguyễn Trị Phương.

Câu 17. Tại mặt trận Đà Nẵng, quân dân ta đã sử dụng chiến thuật gì chống lại liên quân Pháp -Tây Ban Nha? 

A.“thủ hiểm”. 

B.“đánh nhanh thắng nhanh”.

C.“chinh phục từng gói nhỏ”. 

D. “vườn không nhà trống”.

Câu 18. Sự kiện nào đánh dấu thực dân Pháp hoàn thành cơ bản cuộc xâm lược Việt Nam?

A. Sau khi đánh chiếm Hà Nội lần thứ hai.
B. Sau khi Hiệp ước Hác-măng và Pa-tơ-nốt kí kết.

C. Sau khi đánh chiếm kinh thành Huế.

D. Sau khi đánh chiếm Đà Nẵng.

Câu 19. Ý nào không đúng với nội dung của khởi nghĩa Hương Khê?

A. Có lãnh đạo tài giỏi.


B. Có nhiều trận đánh nổi tiếng.

C. Có căn cứ địa vững chắc.

D. Có vũ khí tối tân.

Câu 20. Cuộc khởi nghĩa vũ trang lớn và kéo dài nhất trong phong trào chống Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX là

A. khởi nghĩa Hương Khê.

           B. khởi nghĩa Ba Đình.

C. khởi nghĩa Bãi Sậy.

           D. khởi nghĩa nông dân Yên Thế.

Câu 21. Vì sao thực dân Pháp không chú trọng đầu tư khai thác công nghiệp nặng ở nước ta?

A. Pháp không đủ điều kiện khoa học kỹ thuật.

B. Pháp đã đầu tư hết vốn vào các ngành khác.

C. Đây là ngành có vốn đầu tư lớn và khó thu lại lợi nhuận. 

D. Nước ta thiếu những quặng kim loại để phục vụ phát triển công nghiệp nặng.

Câu 22. Người đứng đầu trong phái chủ chiến của triều đình Huế là ai?

A. Phan Thanh Giản.


 B. Nguyễn Trường Tộ.

C. Tôn Thất Thuyết.



 D. Phan Đình Phùng.
Câu 23. Xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất mang tính chất


A. xã hội phong kiến.


B. xã hội tư bản chủ nghĩa.

C. xã hội thuộc địa.


           D. xã hội thuộc địa nửa phong kiến.

Câu 24. Nhận xét nào dưới đây đúng về cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp?

A. Bên cạnh khai thác, thực dân Pháp quan tâm đầu tư phát triển kinh tế.
B. Bên cạnh khai thác, thực dân Pháp xây dựng nhiều trường học để đào tạo lao động.

C. Thực dân pháp không chú trọng khai đầu tư phát triển công nghiệp nặng.

D. Bên cạnh khai thác, thực dân Pháp tăng cường đàn áp các cuộc đấu tranh.

Câu 25: Nội dung nào dưới đây là điểm giống nhau giữa phong trào Cần vương (1885-1896) với khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913) ở Việt Nam?

A. Diễn ra mạnh mẽ, trên quy mô rộng lớn.

B. Kết hợp đấu tranh vũ trang với hòa hoãn.

C. Có sự tham gia của đông đảo nông dân.

D. Do các văn thân, sĩ phu yêu nước lãnh đạo.


II. PHẦN TỰ LUẬN (10,0 điểm)

Câu 1. (3,0 điểm)

Trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, kinh tế nước Mĩ phát triển như thế nào? 

Câu 2. (3,0 điểm)
a, Em hãy chỉ ra điểm giống và khác nhau trong nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai?

b, Từ những thiệt hại của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), em có suy nghĩ gì về các cuộc xung đột trên thế giới hiện nay?

Câu 3. (4,0 điểm)

a, Trình bày những nội dung chính, ý nghĩa của các đề nghị cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX? 

b, Tại sao nửa cuối thế kỉ XIX, cải cách duy tân ở Nhật Bản thành công còn ở Việt Nam không được thực hiện? 
................................ Hết ........................................

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh................................................................... SBD...............
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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm).

Mỗi câu trả lời đúng cho 0,4 điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	C
	B
	A
	B
	D
	D
	A
	B
	B

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	C
	D
	A
	C
	D
	B
	D
	D

	Câu
	21
	22
	23
	24
	25
	
	
	
	
	

	Đáp án
	C
	C
	D
	D
	C
	
	
	
	
	


II. PHẦN TỰ LUẬN (10,0 điểm).
	Câu 
	Nội dung cơ bản cần có
	Điểm

	1
	Trong thời gian giữa hai cuộc chiến tranh thế giới, kinh tế nước Mĩ phát triển như thế nào? 
	3,0

	
	Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tạo cơ hội thuận lợi cho nước Mĩ phát triển kinh tế . Mĩ bước vào thời kì phồn vinh trong thập niên 20 và trở thành trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính quốc tế.
	0,5

	
	Trong những năm 1923-1929 sản lượng công nghiệp của Mĩ tăng 69%, năm 1928 vượt qua sản lượng của toàn châu Âu và chiếm 48% tổng sản lượng công nghiệp toàn thế giới. Mĩ đứng đầu thế giới về sản xuất ô tô, dầu lửa và thép…về tài chính: Mĩ nắm 60% dự trữ vàng của thế giới.
	0,5

	
	Để đạt được sự tăng trưởng đó, giai cấp tư sản Mĩ dùng đủ mọi biện Pháp tăng cường bóc lột nhân công, cải tiến kĩ thuật, sản xuất dây truyền…
	0,5

	
	Cuối tháng 10-1929 nước Mĩ lâm vào khủng hoảng kinh tế chưa từng thấy, khủng hoảng bắt đầu từ lĩnh vực tài chính rồi lan nhanh sang các lĩnh vực khác….kinh tế tài chính Mĩ chấn động dữ dội.
	0,5

	
	Hàng nghìn ngân hàng, công ty bị phá sản…mùa hè 1932 sản xuất công nghiệp của Mĩ giảm 2 lần so với 1929, khoảng 75% nông dân bị phá sản, hàng chục triệu người thất nghiệp, nghèo đói lan tràn…
	0,5

	
	Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, tổng thống Mĩ Ru-dơ- ven đã thực hiện chính sách mới đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng.
	0,5

	2
	 a, Chỉ ra điểm giống và khác nhau trong nguyên nhân dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai?
	1,0

	
	- Giống: Cả 2 cuộc chiến tranh đều nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề phân chia thị trường và thuộc địa.

 - Khác: Chiến tranh thế giới 2 còn nhằm giải quyết mâu thuẫn giữa các nước đế quốc  với Liên Xô - Nhà nước XHCN đầu tiên trên thế giới.
	0,5

0,5

	
	b, Từ những thiệt hại của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945), em có suy nghĩ gì về các cuộc xung đột trên thế giới hiện nay?
	2,0

	
	Chiến tranh thế giới thứ hai là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất, tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người vì nó gây ra thiệt hại khổng lồ cho nhân loại cả về người và của:
	0,5

	
	- 72 nước ở trong tình trạng chiến tranh, 60 triệu người chết, 90 triệu người bị thương, tàn tật
	0,25

	
	- Thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với chiến tranh thế giới thứ nhất, bằng tất cả các cuộc chiến trong 1000 năm trước đó cộng lại.
	0,25

	
	* Các cuộc xung đột trên thế giới hiện nay:

- Trong những năm gần đây, nhiều cuộc xung đột xảy ra đó chỉ là sự tranh chấp giữa một số quốc gia và xung đột dân tộc, tôn giáo sắc tộc.
	0,2

	
	-  Tình trang vũ khí hạt nhân rải rác ở cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên và Iran là vấn đề gây căng thẳng quy mô quốc tế. Quan hệ giữa Israel với thế giới Hồi giáo luôn bị căng thẳng.
	0,2

	
	- Thời gian gần đây Trung Quốc liên tục gây xung đột và bành trướng sức mạnh trước Nhật Bản,  các nước ASEAN, Việt Nam, đặc biệt vấn đề tranh chấp trên Biển Đông.
	0,2


	
	- Từ năm 2022 đến nay cuộc xung đột giữa Nga – U-crai-na vẫn đang tiếp diễn.
	0,2

	
	- Khi chiến tranh xảy ra toàn nhân loại phải hứng chịu hậu quả khôn lường, cả những nước thắng trận và bại trận ở tất cả các châu lục trên toàn thế giới. Chúng ta phải ngăn chặn chiến tranh, phải làm thế nào để chiến tranh không bao giờ xảy ra nữa, đó là trách nhiệm của mỗi người, mỗi quốc gia và toàn thể nhân loại.....

	0,2

	3
	a, Trình bày những nội dung chính, ý nghĩa của các đề nghị cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX? 


	2,5đ

	
	- Năm 1868, Trần Đình Túc và Nguyễn Huy Tế xin mở cửa biển Trà Lí (Nam Định). Đinh Văn Điền xin đẩy mạnh việc khai khẩn ruộng hoang và khai mỏ, phát triển buôn bán, chấn chỉnh quốc phòng
	0,5

	
	- Năm 1872, Viện Thương bạc xin mở 3 cửa biển ở miền Bắc và miền Trung để thông thương với bên ngoài.
	0,5

	
	- Từ năm 1863 đến 1871, Nguyễn Trường Tộ gửi lên triều đình 30 bản điều trần, đề cập đến một loạt vấn đề như chấn chỉnh bộ máy quan lại, phát triển công thương nghiệp và tài chính, chỉnh đốn võ bị, mở rộng ngoại giao, cải tổ giáo dục...
	0,5

	
	- Các năm 1877 và 1882, Nguyễn Lộ Trạch còn dâng hai bản "Thời vụ sách" lên vua Tự Đức, đề nghị chấn hưng dân khí, khai thông dân trí, bảo vệ đất nước.
	0,5

	
	* Ý nghĩa của các đề nghị cải cách:

- Những tư tưởng cải cách cuối thế kỉ XIX đã gây được tiếng vang lớn, tấn công vào những tư tưởng bảo thủ, phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam hiểu biết, thức thời.
	0,25

	
	- Tư tưởng cải cách cuối thế kỉ XIX đã góp phần chuẩn bị cho sự ra đời phong trào Duy Tân ở Việt Nam đầu thế kỉ XX. 
	0,25

	
	b, Tại sao nửa cuối thế kỉ XIX, cải cách duy tân ở Nhật Bản thành công còn ở Việt Nam không được thực hiện? 
	1,5đ

	
	           Nửa cuối thế kỉ XIX, cuộc Duy tân Minh Trị đã đưa Nhật trở thành nước tư bản công nghiệp, thoát khỏi nguy cơ bị biến thành thuộc địa. Trong khi đó, ở Việt Nam trào lưu cải cách duy tân ra đời nhưng tất cả đều không được thực hiện vì những lí do cơ bản sau:
	

	
	Nhật Bản

Việt Nam

- Tiến hành Duy tân khi chưa bị xâm lược.(0,25đ)
- Trào lưu cải cách duy tân ra đời khi thực dân Pháp đã nổ súng xâm lược. (0,25đ)
- Thiên Hoàng Minh Trị đã đề ra và thực hiện một loạt cải cách ở Nhật Bản. (0,25đ)
- Trào lưu cải cách duy tân ở Việt Nam do các quan lại, sĩ phu khởi xướng, triều đình bảo thủ đã cự tuyệt các đề nghị cải cách. (0,25đ)
- Cải cách duy tân ở Nhật được thực hiện một cách có hệ thống. (0,25đ)
- Các đề nghị cải cách ở VN mang tính lẻ tẻ, rời rạc, còn nhiều hạn chế. (0,25đ)

	


                               ------------------------- Hết -----------------------------

ĐỀ CHÍNH THỨC
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